Phục lục III
ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH KHI TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN LIÊN THÔNG THỦ TỤC CÔNG CHỨNG, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG DẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ THUẾ 
1. Cơ sở, cách thức tính chi phí cắt giảm và đánh giá về lợi ích 

Dự thảo Đề án đưa ra sáng kiến liên thông công chứng, các thủ tục liên quan đến quyền sở hữ đất đai, tài sản gắn liền với đất, thuế.  Về tổng thể, phương án liên thông sẽ mang lại lợi ích như: tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm gánh nặng cho người dân khi thực hiện TTHC, cụ thể: giảm thời gian đi lại làm thủ tục liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất, thuế; giảm thành phần hồ sơ để đáp ứng yêu cầu của thủ tục; tăng cường liên thông, kiểm soát, chia sẻ thông tin giữa Tổ chức hành nghề công chứng và Văn phòng Đăng ký đất đai; hạn chế hợp đồng, giao dịch gian lận hay vô hiệu; tăng nguồn thuế cho cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, trong bảng công thức tính này, chúng tôi chỉ tính chi phí lượng hóa được từ phía cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính
- Tổng chi phí cắt giảm = Chi phí cắt giảm giấy tờ đầu vào của TTHC + Chi phí cắt giảm từ việc đi lại làm các thủ tục liên quan
- Chi phí về đáp ứng điều kiện về hồ sơ = (Thời gian chuẩn bị, hoàn thành các thành phần hồ sơ x Chi phí lương trung bình 1 giờ x Số lượng đối tượng tuân thủ) + Chi phí in ấn thành phần hồ sơ liên quan.
- Chi phí đi lại làm chuỗi thủ tục liên quan = Thời gian đi lại  x Chi phí lương trung bình 1 giời x số lượng đối tượng tuân thủ
-  Đối tượng tuân thủ: xác định theo báo cáo của Bộ Tư pháp về tổng số việc được công chứng các hợp đồng, giao dịch là: 9.476.169 (số liệu từ 01/7/2007 đến ngày 30/9/2013). Theo đó, số liệu tính toán đối tượng tính toán được tính trung bình thấp của 6 năm và dự tính trong tổng số giao dịch, hợp đồng được công chứng trong 6 năm thì số giao dịch liên quan đến đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất chiếm khoảng 70%. Như vậy, số lượng đối tượng tuân thủ là: 1.105.553.
- Đơn vị tính, quy đổi như sau: Thời gian làm đơn, tờ khai: giờ; chi phí lương trung bình: 15.000 đồng/giờ.
2. Lợi ích cắt giảm gánh nặng hành chính sau khi thực hiện liên thông
Khi sáng kiến liên thông được triển khai, về phía người dân, chi phí thực hiện một quy trình thủ tục liên quan tới đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giảm đáng kể. Theo đó, người dân không phải đi lại nhiều lần làm nhiều thủ tục liên quan để đáp ứng yêu cầu về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, sáng kiến liên thông được xây dựng theo hướng tinh giản, rút gọn, loại bỏ những trình tự, thành phần hồ sơ lặp lại giữa hai thủ tục. Sau khi đơn giản hóa TTHC lợi ích cắt giảm gánh nặng hành chính tập trung vào các nội dung sau:

a) Lợi ích từ việc cắt giảm chi phí về thời gian tìm hiểu thông tin, thời gian đi lại làm chuỗi thủ tục liên quan như thủ tục liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất, thủ tục thuế.
Khi thực hiện thủ tục liên quan tới quyền của người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cá nhân, tổ chức thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất tại Tổ chức hành nghề công chứng; đến Ủy ban nhân dân xã để chứng thực các giấy tờ liên quan theo quy định; tiếp theo thực hiện thủ tục Đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; đến cơ quan có thẩm quyền kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc thủ tục xác nhận thuộc diện không phải nộp, miễn nộp nghĩa vụ tài chính (xin gửi kèm quy trình cụ thể). Như vậy tổng số lượt đi và về thực hiện chuỗi thủ tục liên quan, cá nhân, tổ chức phải đi lại khoảng 8 đến 10 lần (16 đến 20 lượt đi, về chưa kể lượt đi về để chính lý hồ sơ nếu phát sinh) như: đi (về) nộp  hồ sơ tại văn phòng công chứng; đi (về) trực tiếp đến Tổ chức hành nghề công chứng để ký hợp đồng trước mặt công chứng viên; đi (về) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất mua hồ sơ; đi (về) Ủy ban nhân dân xã để chứng thực giấy tờ liên quan; sau khi chuẩn bị hồ sơ xong tiếp tục đi (về) Văn phòng Đăng ký nộp hồ sơ về đăng ký biến động; thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa (nếu có) trước khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; tổ chức đi (về) nhận kết quả tách thửa, hợp thửa và chuyển lại Văn phòng Đăng ký; tiếp tục đi (về) cơ quan có thẩm quyền để khai tờ khai thuế; đi (về) cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận thuộc trường hợp không phải nộp, miễn nộp nghĩa vụ tài chính (nếu có);  đi về nhận thông báo thuế và đi về nộp thuế liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất; đi (về) mang biên lai thuế về Văn phòng Đăng ký; đi (về) nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc kết quả đăng ký biến động. 
- Về quy trình thực hiện, đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình số lần đi lại làm thủ tục hành chính là tối giản chỉ phải đi đến duy nhất một đầu mối là Tổ chức hành nghề công chứng để nộp hồ sơ và nhận kết quả thay vì phải đi lại 8 đến 10 lần. Về phía Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện ủy quyền của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình cũng rút ngắn số lượt đi, về so với quy định hiện tại mà người dân phải làm, cụ thể: không phải chứng thực các giấy tờ liên quan tại Ủy ban nhân dân cấp xã; không phải xin xác nhận của đơn vị vào hóa đơn, chứng từ đã nộp tiền sử dụng đất (nếu có); không phải làm thủ tục tách, hợp thửa riêng biệt trước khi Đăng ký biến động; không phải thực hiện thủ tục chứng nhận thuộc diện không phải nộp, miễn nộp nghĩa vụ tài chính tại cơ quan thuế trước khi thực hiện thủ tục Đăng ký biến động đất đai.

Theo phương pháp tính toán chi phí tuân thủ (SCM): 

Chi phí đi lại làm các thủ tục liên quan = (Thời gian đi lại  x Chi phí lương trung bình 1 giờ) 
Theo quy định hiện tại, người dân phải mất thời gian đi lại công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất; đi làm thủ tục về đất đai và đi làm thủ tục về nghĩa vụ thuế. Như vậy, để được mục tiêu cuối cùng là Giấy đăng ký quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản hoặc xác nhận tình trạng biến động đất đai, nhà ở trong hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận đã cấp, cá nhân, tổ chức phải đến cơ quan có thẩm quyền như: Văn phòng công chứng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Cơ quan thế.
Ước tính trung bình một lần đi và về để làm 03 thủ tục trên mất khoảng 4 giờ x chi phí lương trung bình một giờ là 15.000 Đồng; cụ thể chi phí đi lại:
Chi phí đi lại làm thủ tục= 03 (số lần đi lại) x 4 giờ x 15.000 = 180.000 Đồng

Sau khi thực hiện liên thông chi phí đi lại tại ba cơ quan, đơn vị khác nhau giảm xuống còn một đầu mối duy nhất là tại Văn phòng Công chứng. Vậy chi phí thời gian còn lại: 

Chi phí đi lại làm thủ tục sau liên thông = 01 (số lần đi lại) x 4 giờ x 15.000= 60.000 Đồng
b) Chi phí chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ 
Để thực hiện các quyền liên quan đến đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, các văn bản hướng dẫn  Luật Đất đai năm 2013, quy định các thành phần hồ sơ gồm hai nhóm chính sau: Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp; Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư; Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất.
Căn cứ Luật Công chứng năm 2014, hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai, tài sản gắn liền với đất gồm có: Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định và bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có; dự thảo hợp đồng soạn sẵn hoặc do công chứng viên soạn; bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng.
- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ quy định hồ sơ thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm: Hợp đồng bảo đảm; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc các Giấy chứng nhận đã cấp qua các thời kỳ; bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người yêu cầu đăng ký; văn bản ủy quyền nếu có. 

- Về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính: Theo quy định, hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm: Bản chính tờ khai các khoản thu; những giấy tờ chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, miễn giảm nghĩa vụ tài chính 
; Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan tới việc xác định nghĩa vụ tài chính
; giấy tờ, hóa đơn chứng minh đã nộp tiền thuê đất, sử dụng đất…
-Quy trình liên thông,  về hồ sơ thực hiện sẽ giảm bớt được các hồ sơ trùng lặp, không cần thiết, cụ thể: Thủ tục công chứng: Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho phép lựa chọ nôp Bản sao giấy tờ tuỳ thân hoặc thực hiện xuất trình bản chính; Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm: Không yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp ý của người yêu cầu đăng ký; Thủ tục thực hiện nghĩa vụ thuế: không yêu cầu nộp các giấy tờ như Quyết định giao đất, mua bán, tặng cho, thừa kế, giấy phép xây dựng…; không yêu cầu nộp giấy tờ, hóa đơn chứng minh đã nộp tiền thuê đất, sử dụng đất; không yêu cầu các giấy tờ thành phần hồ nộp bản sao có chứng thực,  cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu; không yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ chứng minh thuộc diện không phải nộp, miễn nộp nghĩa vụ tài chính khi trong hợp đồng, giao dịch đã có các thông tin quy định, Tổ chức hành nghề công chứng sẽ luân chuyển bản sao hợp đồng đến cơ quan thuế
Theo phương pháp tính toán chi phí tuân thủ (SCM): 

Chi phí đi lại làm các thủ tục liên quan = (Thời gian chuẩn bi thành phần hồ sơ liên quan x Chi phí lương trung bình 1 giờ X chi phí tài chính trực tiếp như phí chứng thực) + Thời gian đi lại chứng thực x Chi phí lương trung bình 1
Theo quy định hiện tại, người dân phải mất thời gian đi lại chứng thực các giấy tờ liên quan để đáp ứng yêu cầu thủ tục là 2 tiếng đồng hồ X 15.000 = 30.000 Đồng

Chi phí tài chính trực tiếp (phí chứng thực) tính trung bình 5000 Đồng X 02 bản để nộp tại 02 cơ quan là Văn phòng Đăng ký và cơ quan thuế X 4 loại giấy tờ liên quan về nhân thân và chứng nhận quyền sử dụng đất = 40.000 Đồng
Chi phí thực hiện một quy trình thủ tục liên quan tới đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giảm đáng kể. Theo đó, người dân không phải đi lại nhiều lần làm nhiều thủ tục liên quan để đáp ứng yêu cầu về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, sáng kiến liên thông được xây dựng theo hướng tinh giản, rút gọn, loại bỏ những trình tự, thành phần hồ sơ lặp lại giữa hai thủ tục. Theo tính toán sơ bộ, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước quy trình liên thông là: 393.355.757.400 Đồng; tỉ lệ chi phí tuân thủ sau khi thực hiện liên thông là: 79.599.816.000 Đồng; tiết kiệm 80%. 
� Hộ khẩu, hoặc giấy đăng ký kết hôn, hoặc giấy khai sinh (đối với trường hợp chuyển đổi giữa cha, mẹ, con…


Giấy tờ chứng minh góp vốn, chuyển đổi… (trường hợp góp vốn, chuyển đổi)  Thông tư 161/2009/TT-BTC (Thông tư số 111/2013/TT-BTC  thay thế thông tư 161/2009/TT-BTC không quy định thủ tục, hồ sơ) ,  Thông tư 124/2011/TT-BTC…)


� Điểm f, Khoản 1, mục II Thông tư 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT gồm: Quyết định giao đất hoặc giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế, giấy phép xây dựng; quyết toán và biên bản bàn giao công trình…; Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng (Điểm 2.5.2, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC- (Thông tư số 111/2013/TT-BTC  thay thế thông tư 84/2008/TT-BTC không quy định thủ tục, hồ sơ))…
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